
ĐT 10 ĐT4

1 Nông Văn Hưng 12/02/2002 3,66 0,90 4 Lần 1

2 Phạm Duy Minh 25/08/2001 4,48 1,24 19 Lần 1
47 KTML1, CB Lần 1 hk 

1 2020-2021

3 Đặng Ngọc Đông Anh 14/11/2002 7,26 2,68 9 Lần 1
47 KTML2, CB Lần 1 hk 

2 2020-2021

4 Nguyễn Khánh Duy 11/06/2001 5,03 1,53 9 Lần 1
47 KTML2, CB Lần 1 hk 

2 2020-2021

5 Nguyễn Văn Quân 13/3/2002 5,27 1,77 12 Lần 1
47 KTML2, CB Lần 1 hk 

2 2020-2021

6 Nguyễn Nhật Khánh Tân 05/09/2001 5,22 1,72 16 Lần 1
47 KTML2, CB Lần 1 hk 

2 2020-2021

7 Đỗ Long Đức 31/10/2002 5,70 2,07 7 Lần 1
47 KTML3, CB Lần 1 hk 

2 2020-2021

8 Nguyễn Hoài Phong 08/01/2002 2,96 0,68 15 Lần 1 47 KTML3

9 Bùi Đình Quyền 12/08/2001 1,78 0,33 12 Lần 1 47 KTML3

10 Lê Hữu Nam 04/06/2001 3,32 0,79 19 Lần 2
47 KTML4, CB Lần 1 hk 

1 2020-2021

11 Hoàng Văn Trình 12/08/2001 2,97 0,69 26 Lần 2
47 KTML4, CB Lần 1 hk 

1 - k46

12 Phạm Văn Lương 19/10/2002 2,36 0,50 21 Lần 1 47ĐĐT2

Vũ Thị Luyến

Tổng số: 12

Hà nội, ngày  7  tháng 9 năm 2022

PHÒNG KHẢO THÍ, ĐBCL&TT

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (không)

Ngành\ nghề: Điện tử công nghiệp (không)

Ngành\ nghề: Điện công nghiệp (không)

Ngành\ nghề: Tự động hóa công nghiệp (không)

NGƯỜI LẬP BIỂU

 HỆ TRUNG CẤP

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(không)

 HỆ CAO ĐẰNG

Ngành\ nghề: Công nghệ thông tin 

Ngành\ nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành\ nghề: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông( không)

(Kèm theo biên bản  ngày   tháng    năm 2022)

   UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO (ĐỢT 2)

KHÓA: 47                HỌC KỲ: 1      (NĂM HỌC: 2021- 2022)

STT Họ tên Ngày sinh

ĐIỂM TBC HỌC 

KỲ 2
Tổng số tín 

chỉ bị điểm 

<4,0

Mức cảnh  

báo
Ghi chú








